
STT HỌ TÊN LỚP MSSV
GIỚI 

TÍNH
SỐ ĐIỆN THOẠI CHỨC VỤ

ĐÓNG 

TIỀN

1 Phan Yến Nhi TN10DB3 1054010378 Nữ x

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc TN10DB3 1054030448 Nữ x

3 Nguyễn Thị Kim Ngọc TN10DB3 1054030453 Nữ x

4 Phạm Ngọc Anh Thư TN10DB3 1054030726 Nữ x

5 Nguyễn Hoàng Đạt KT11DB1 1154040100 Nam 0933444796 x

6 Phạm Nhật Quang KT11DB1 1154040454 Nam 01224543993 x

7 Nguyễn Thị Lý KT11DB1 1154040309 Nữ 0972216681 x

8 Đặng Ngọc Như KT11DB1 1154060231 Nữ 01694439901 x

9 Trần Thị Bích Tuyền KT11DB1 1154040650 Nữ 01696928815 x

10 Võ Thị Anh Đào KT11DB1 1154040099 Nữ 01688948124 x

11 Lê Hồng Nhung KT11DB1 1154040399 Nữ 01227975387 x

12 Phạm Hoàng Anh Kiệt KT11DB1 1154040250 Nam 01263238920 x

13 Ngô Văn Tường KT11DB1 1154040659 Nam 01675588858 x

14 Võ Thiên Ân KT11DB1 1154040034 Nam 0944145133 x

15 Nguyễn Tuấn  Nghĩa KT11DB1 1154040357 Nam 0906795775 x

16 Trịnh Quốc Nam KT11DB1 1154040337 Nam 0167158788 x

17 Trần Nguyễn Hải  Hà KT11DB1 1154040126 Nam 01662437388 x

18 Trần Hoàng Trọng KT11DB1 1154010689 Nam 01214121460 x

19 Đinh Thị Tô Trang KT11DB1 1154040582 Nữ 0979541418 x

20 Hồ Thị Hải Yến MK11DB1 Nữ x

21 Lê Trương Bảo Thy QT11DB1 1154010604 Nữ x

22 Trần Thị Đài Trang QT11DB1 1154010645 Nữ x

23 Trần Kim Quý QT11DB1 1154020226 x

24 Nguyễn Hoàng Sơn QT11DB1 1154040474 Nam x

25 Võ Thành Trực QT11DB1 1154010702 Nam
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26 Phan Thị Uyên Ly QT12DB3 1254012276 Nữ 0944379369

27 Ngô Ngọc Quế Anh QT12DB3 1254042010 Nữ 01284147779 x

28 Trần Thị Phương Ngọc QT12DB3 1254052220 Nữ 01649192840

29 Bùi Huy Khánh QT12DB3 1254010209 Nam 0919805659 Lớp trưởng x

30 Hà Ngọc Chánh QT12DB3 1254010045 Nam 01648340270 x

31 Nguyễn Hoàng  Duy QT12DB3 1254040051 Nam 01266144788 CHT+LPPT x

32 Nguyễn Ngọc Duyên QT12DB3 1254052034 Nữ 0932650717 P.Bí thư x

33 Phan Ngọc Linh QT12DB3 1254052080 Nữ 01678393696 x

34 Trương Công Thế Kiệt QT12DB3 1254010223 Nam 0936115431

35 Cao Triết Lâm QT12DB3 1254020116 Nam 01666488112

36 Trần Như Mai QT12DB3 1254010282 Nữ 0933016770 UV.BCH x

37 Phạm Lê Ngọc Mai QT12DB3 1254012280 Nữ 0935042764 x

38 Lâm Phương Dung QT12DB3 1254032051 Nữ 0969664108 UV chi hội x

39 Huỳnh Anh  Khoa QT12DB3 1254010211 Nam 01653516729 x

40 Lê Thị Ni Na QT12DB3 1254010302 Nữ 0987302465

41 Nguyễn Ái Phương Trâm QT12DB3 1254010576 Nữ 0987850355 x

42 Đặng Công Đức QT12DB3 1254020048 Nam 01225227229

43 Bùi Thị Trúc Anh QT12DB3 1254052006 Nữ 0927428772 x

44 Cao Bá Phương Trinh QT12DB3 1254022295 Nữ 01686845462 x
45 Nguyễn Đoàn Phương Anh QT12DB3 1254022295 Nữ 0944630068

46 Lương Gia Huy QT12DB3 1254010179 Nam 01676291296 x

47 Trần Tiến Tài QT12DB3 1254030017 Nam 0937739037 Lớp trưởng x

48 Nguyễn Thị Thoại Phương QT12DB3 1254030067 Nam 01634953765 Chi hội trưởng

49 Phạm Văn Dũng QT12DB3 1254020133 Nam 0902724285 Bí thư

50 Nguyễn Bảo Duy QT12DB3 1254060156 Nam 01645625391 x

51 Võ Hoài Linh QT12DB3 1254060445 Nữ 01698483671 x

52 Phạm Ngọc Lê  Minh QT12DB3 1254032505 Nữ 0966266989 x

53 Lý Ái  Linh QT12DB3 1254020097 Nam 01216644622

54 Bùi Trương Hải Triều QT12DB3 1254030558 Nữ 0949011427 UV BCH chi Đoàn

55 Nguyễn Ngọc Thiên Phương QT12DB3 1254032256 Nữ 0922197275 Lớp phó học tập

56 Hồ Trần Ngọc Hân QT12DB3 1254020064 Nữ 0907382866

57 Trần Hồng Nhung QT12DB3 1254052144 Nữ 0984778424
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